KẾ HOẠCH TUẦN: I
CHỦ ĐỀ: LỚP MẪU GIÁO CỦA BÉ?

Thời gian thực hiện: 28/4 - 03/5/2025
	Thứ

Thời gian

/Hoạt động
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Trò chuyện với trẻ về lớp mẫu giáo 
- Cô mở nhạc cho trẻ nghe bài “ chúng cháu yêu cô lắm ”
- Cho trẻ làm quen bài thơ “ cô giáo của con ’
- Trao đổi với phụ huynh về  ý thích của trẻ 
- Trẻ chơi các góc chơi
*Thể dục sáng: 
- Hô hấp: Gà gáy ò ó o (4L – 2N)

- Tay: Tay giơ lên cao (4L – 2N)

- Lưng bụng: Cúi người về phía trước (4L – 2N)

- Chân: Ngồi xuống đứng lên (4L – 2N)

	Chơi - Tập
	-Nhận biết: Trẻ nói về  lớp mẫu giáo của bé 
*HĐC:

-Góc hoạt động với đồ vật: xây trường mầm non.Trẻ biết thỏa thuận vai chơi, biết lấy gạch để xây và biết trường mầm non thì cần xây những gì
- Góc thao tác vai:Chơi với em búp bê, đút cho em búp bê ăn.Trẻ biết thỏa thuận vai chơi , biết cách bồng em và đút em ăn như thế nào
- Góc âm nhạc: chơi với các dụng cụ âm nhạc và hát những bài hát trong chủ đề .Trẻ biết sử dụng các dụng cụ âm nhạc có trong góc chơi và hát được 1 số bài hát trong chủ điểm
- Quan sát quang cảnh xung quanh sân trường 

- cho trẻ nghe bài hát chúng cháu yêu cô lắm 


	-ÂM NHẠC:

Dạy hát: “ chúng cháu yêu cô lắm”
*HĐC:

-Góc hoạt động với đồ vật: xây trường mầm non.Trẻ biết thỏa thuận vai chơi, biết lấy gạch để xây và biết trường mầm non thì cần xây những gì

- Góc thao tác vai:Chơi với em búp bê, đút cho em búp bê ăn.Trẻ biết thỏa thuận vai chơi , biết cách bồng em và đút em ăn như thế nào

- Góc âm nhạc: chơi với các dụng cụ âm nhạc và hát những bài hát trong chủ đề .Trẻ biết sử dụng các dụng cụ âm nhạc có trong góc chơi và hát được 1 số bài hát trong chủ điểm
- TCVĐ: Bóng tròn to

- Chơi tự do 


	-LQVH:
“Cô giáo của con 
*HĐC:

-Góc hoạt động với đồ vật: xây trường mầm non.Trẻ biết thỏa thuận vai chơi, biết lấy gạch để xây và biết trường mầm non thì cần xây những gì

- Góc thao tác vai:Chơi với em búp bê, đút cho em búp bê ăn.Trẻ biết thỏa thuận vai chơi , biết cách bồng em và đút em ăn như thế nào

- Góc âm nhạc: chơi với các dụng cụ âm nhạc và hát những bài hát trong chủ đề .Trẻ biết sử dụng các dụng cụ âm nhạc có trong góc chơi và hát được 1 số bài hát trong chủ điểm

-TCDG : nu na nu nống

- cho trẻ chơi trò chơi vắt cam
	VẬN ĐỘNG : Bước lên xuống bật cao 15cm (t1)
*HĐC:

-Góc hoạt động với đồ vật: xây trường mầm non.Trẻ biết thỏa thuận vai chơi, biết lấy gạch để xây và biết trường mầm non thì cần xây những gì

- Góc thao tác vai:Chơi với em búp bê, đút cho em búp bê ăn.Trẻ biết thỏa thuận vai chơi , biết cách bồng em và đút em ăn như thế nào

- Góc âm nhạc: chơi với các dụng cụ âm nhạc và hát những bài hát trong chủ đề .Trẻ biết sử dụng các dụng cụ âm nhạc có trong góc chơi và hát được 1 số bài hát trong chủ điểm

- cho trẻ đọc lại bài thơ cô giáo của con 
-TCDG : Chi chi chành chành


	-Tạo hình:

Tô màù bánh ga tô
*HĐC:

-Góc hoạt động với đồ vật: xây trường mầm non.Trẻ biết thỏa thuận vai chơi, biết lấy gạch để xây và biết trường mầm non thì cần xây những gì

- Góc thao tác vai:Chơi với em búp bê, đút cho em búp bê ăn.Trẻ biết thỏa thuận vai chơi , biết cách bồng em và đút em ăn như thế nào

- Góc âm nhạc: chơi với các dụng cụ âm nhạc và hát những bài hát trong chủ đề .Trẻ biết sử dụng các dụng cụ âm nhạc có trong góc chơi và hát được 1 số bài hát trong chủ điểm

-TCVĐ:cây cao ,cỏ thấp 
- Chơi cầu trượt


	Ăn chính
	- Rèn trẻ cách bưng ghế ngồi vào bàn để ăn, ngồi ngay ngắn 

- Rèn trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn.
- Dạy trẻ khi đi ngủ phải đi vệ sinh 
- Dạy trẻ biết nắm đúng chỗ của mình
- Rèn trẻ cầm thìa bằng tay phải

	Ngủ
	- Rèn trẻ  Không được mút tay khi ngủ

- Rèn  trẻ phải đi tiểu  trước khi đi ngủ để không tiểu trên sạp ngủ

- Dạy trẻ ngủ phải nằm thẳng tay chân, nhắm mắt, không được nói chuyện


- Dạy trẻ ăn xong phải đi rửa miệng mới lên giường đi ngủ
- Rèn trẻ ngủ đúng chỗ của mình

	Ăn phụ
	- Rèn  trẻ tự rửa mặt,rửa tay hàng ngày.
- Biết che miệng khi ho hắt hơi trong khi ăn.
- Rèn trẻ ăn không để rơi vãi đồ ăn thừa ra bàn

- Dạy trẻ khi không ăn nhứng thức ăn thừa phải bỏ vào dìa đựng thức ăn thừa

- Rèn trẻ nhận biết kí hiệu cá nhân cho trẻ

	Chơi - Tập
	- Hướng đẫn trẻ ngủ dậy cất gối vào đúng nơi quy định

-TCDG: Dung dăng dung dẻ 
- Chơi các góc chơi trong lớp

	- Rèn trẻ trả lời câu hỏi của cô tròn câu 

- Ôn lại bài hát chúng cháu yêu cô lắm 
- Chơi các góc chơi trong lớp

	-Tập cất, xếp đồ chơi theo hướng dẫn của cô

- Ôn lại bài thơ đã học 
- Chơi các góc chơi trong lớp

	- Xem sách tranh và chơi với đồ chơi

-TCDG: chi chi chành chành 
- Chơi các góc chơi trong lớp

	- Chơi trò chơi: TCVĐ:  cây cao ,cỏ thấp 
- ôn nhận biết vị trí trong không gian trước –sau 
-Nêu gương cuối tuần


	Chơi/Trả trẻ
	-Trao đổi với phụ huynh về các việc của trẻ trong ngày

- Trẻ biết giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng.
- Cho trẻ tự tham gia vào các hoạt động mà trẻ yêu thích.

-Trao đổi với phụ huynh về chủ đề mà trẻ đang học “Bé lên mẫu giáo ’’


KẾ HOẠCH TUẦN: II
CHỦ ĐỀ: CÁC HOẠT ĐỘNG Ở LỚP MẪU GIÁO

Thời gian thực hiện: 05/5 - 10/5/2025
	Thứ

Thời gian

/Hoạt động
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Cho cháu xem tranh vẽ về các  hoạt động của bé trong trường mầm non.

- Nghe đọc bài thơ “đi  dép ” trên máy.

- Cháu chơi tự do với các dụng cụ thể dục.

- Cho cháu nghe nhạc bài hát “Cháu đi mẫu giáo”.

- Cho cháu chơi với các khối gỗ hình vuông,chữ nhật...

* TDBS: 

- Hô hấp: Gà gáy ò ó o (4L – 2N)

- Tay: Tay giơ lên cao (4L – 2N)

* Lưng bụng: Nghiêng người sang 2 bên (4L – 2N)

- Chân: Ngồi xuống đứng lên (4L – 2N)

	Chơi - Tập
	-Nhận biết: Bé nhận biết được các hoạt động trong lớp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
HĐC:

- Góc  HĐ với đồ vật: xếp hàng rào .Trẻ biết thỏa thuận vai chơi, biết lấy gạch để xếp hàng rào và biết xếp ngay ngắn
- Góc TTV : bế em ,ru em bé ngủ ,trẻ biết thỏa thuận vai chơi, biết cách bế em , biết ru e m ngủ thì như thế nào
- Góc học tập  : xem tranh ảnh về các hoạt ở lớp mẫu giáo.Trẻ biết cách lật sách , biết  khi xem xong sách thì để đúng nơi quy định
- Cho trẻ lamquen bài hát cháu đi mẫu giáo 

-TCDG :Kéo cưa lừa xẻ

- Cho trẻ chơi tự do 


	-Âm nhạc:

Tập hát : “đi học về” 

HĐC:

- Góc  HĐ với đồ vật: xếp hàng rào .Trẻ biết thỏa thuận vai chơi, biết lấy gạch để xếp hàng rào và biết xếp ngay ngắn

- Góc TTV : bế em ,ru em bé ngủ ,trẻ biết thỏa thuận vai chơi, biết cách bế em , biết ru e m ngủ thì như thế nào

- Góc học tập  : xem tranh ảnh về các hoạt ở lớp mẫu giáo.Trẻ biết cách lật sách , biết  khi xem xong sách thì để đúng nơi quy định

-Cho trẻ quang sát cây xanh quanh sân trường 

- cho trẻ làm quen bài thơ đi dép 

 - TCVĐ: mèo đuổi chuột 


	-LQVH : THƠ “bạn mới”
HĐC:

- Góc  HĐ với đồ vật: xếp hàng rào .Trẻ biết thỏa thuận vai chơi, biết lấy gạch để xếp hàng rào và biết xếp ngay ngắn

- Góc TTV : bế em ,ru em bé ngủ ,trẻ biết thỏa thuận vai chơi, biết cách bế em , biết ru e m ngủ thì như thế nào

- Góc học tập  : xem tranh ảnh về các hoạt ở lớp mẫu giáo.Trẻ biết cách lật sách , biết  khi xem xong sách thì để đúng nơi quy định

- TCDG: Lộn cầu vồng

- cho trẻ chơi với đồ chơi trên sân 


	-Vận động:

Ném trúng đích (t1)
HĐC:

- Góc  HĐ với đồ vật: xếp hàng rào .Trẻ biết thỏa thuận vai chơi, biết lấy gạch để xếp hàng rào và biết xếp ngay ngắn

- Góc TTV : bế em ,ru em bé ngủ ,trẻ biết thỏa thuận vai chơi, biết cách bế em , biết ru e m ngủ thì như thế nào

- Góc học tập  : xem tranh ảnh về các hoạt ở lớp mẫu giáo.Trẻ biết cách lật sách , biết  khi xem xong sách thì để đúng nơi quy định

- cho trẻ chơi trò chơi bóng tròn to 

-TCDG : Kéo cưa lừa xẻ

- chơi tự do 
	HĐVĐV
Ôn nhận biết màu đỏ-vàng -xanh

HĐC:

- Góc  HĐ với đồ vật: xếp hàng rào .Trẻ biết thỏa thuận vai chơi, biết lấy gạch để xếp hàng rào và biết xếp ngay ngắn

- Góc TTV : bế em ,ru em bé ngủ ,trẻ biết thỏa thuận vai chơi, biết cách bế em , biết ru e m ngủ thì như thế nào

- Góc học tập  : xem tranh ảnh về các hoạt ở lớp mẫu giáo.Trẻ biết cách lật sách , biết  khi xem xong sách thì để đúng nơi quy định

- chới với đất nặn 

-TCDG: rồng rắn lên mây 

-chơi với đò chơi trên sân 

	Ăn chính
	- Cô trò chuyện và giới thiệu các món ăn 

- Nhắc trẻ ăn hết xuất không rơi cơm ra bàn

- Dạy trẻ cách bưng ghế ngồi vào bàn để ăn, ngồi ngay ngắn 

- Dạy trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn.

- Dạy trẻ khi đi ngủ phải đi vệ sinh 

- Dạy trẻ biết nằm đúng chỗ của mình

	Ngủ
	- Trẻ có thói quen ngủ đúng giờ giấc

- Biết phụ cô lấy gối, giờ ngủ im lặng

- Biết phụ cô xếp giường, gối.

- Rèn trẻ đi vệ sinh trước khi đi ngủ
- Rèn trẻ ngủ đúng chỗ của mình

	Ăn phụ
	- Cô giới thiệu món ăn chiều 

- Khyến khích trẻ ăn hết xuất

- Dạy trẻ ngủ dậy phải đi vệ sinh

- Dạy trẻ khi ăn xong ngồi đúng chỗ để thay quần áo

- Dạy trẻ biết lấy đúng cặp của mình để thay quần áo

	Chơi - Tập
	-Vận động nhẹ nhàng hoặc chơi trò chơi: những ngón tay khéo léo

- Cho trẻ làm quen với bài hát “cháu đi mẫu giáo ”
- Chơi các góc chơi trong lớp

	- Tự mang  gối đến đưa cho cô cất

- Cho trẻ làm quen bài thơ đi dép 
TH:làm quen màu nước 

- Chơi các góc chơi trong lớp

	- Chơi hoạt động theo ý thích ở các góc tự chọn

-Tcvđ:cây cao cỏ thấp 
- Chơi các góc chơi trong lớp

	-Tập cho trẻ  tự rửa tay, tự pha nước uống…

- Ôn lại bài thơ đã học
 - Chơi các góc chơi trong lớp

	- Ôn nhận biết lại bài đã học 

- tcvđ: mèo đuổi chuột 
- Nêu gương cuối tuần


	Chơi/Trả trẻ
	- Nhắc nhỡ trẻ sử dụng các từ: “ Chào cô” “ Chào các bạn” khi  về 
- Hướng dẫn trẻ cách mang giày và cặp khi về

-Trao đỏi với phụ huynh về chủ đề tiếp theo 
- Rèn trẻ nhận biết đúng dép của mình

- Rèn trẻ cất ghế trước khi ra về 

-Rèn trẻ biết chào cô , bố mẹ khi ra về


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN:III
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI Ở LỚP MẪU GIÁO
Thời gian thực hiện: 12/5 – 17/5/2025
	Thứ

Thời gian

/Hoạt động
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ
	-Trao đổi với phụ huynh về những đồ dùng ,đồ chơi mà trẻ thích 

- Cho trẻ quan sát đồ chơi ở các góc chơi

- Cô mở nhạc cho trẻ nghe bài hát” Đi dép” 

- Trò chuyện về một số đồ chơi có ở lớp

- Trẻ hoạt động theo ý thích…
*Thể dục sáng: 
- Hô hấp : thổi bóng

+ Tay : Hai tay đưa sang ngang, hạ xuống(4L – 2N)

+ Bụng : Quay người sang hai bên phải ,trái. (4L – 2N)
+ Chân : Ngồi xuống, đứng lên (4L – 2N)

	Chơi - Tập
	- NB:Trò chuyện về đồ dùng của bé 
* HĐC: 

- HĐ với đồ vật: Xếp bàn ghế giường cho bạn búp bê
- Quan sát thời tiết, và lắng nghe các âm thanh
- Góc Tạohình: Tô màu lên tranh vẽ một số đồ dùng của bé
Góc thiên nhiên : cho trẻ tưới cây ở góc thiên nhiên của lớp 

- TCVĐ: Chim bay, cò bay
	-Âm nhạc:Tập hát: “ Đôi dép”
* HĐC: 
-TTV:Xúc bột cho em, Trẻ bắt chước công việc xúc bột cho con của người lớn
- Trò chuyện về đồ dùng của bé
-HĐ với đồ vật: Xếp bàn ghế giường cho bạn búp bê

-TCVĐ: Chi chi chành chành


	LQVH:
truyện “đôi dép”
* HĐC: 
- Góc Tạohình: Tô màu lên tranh vẽ một số đồ dùng của bé
TTV:Xúc bột cho em, Trẻ bắt chước công việc xúc bột cho con của người lớn
- Trò chuyện: Bé thích chơi những đồ chơi nào?

-  TCVĐ: Gà trong vườn rau


	-VẬN ĐỘNG: Đi trong đường hẹp
* HĐC: 

-HĐ với đồ vật: Xếp bàn ghế giường cho bạn búp bê
- Góc thiên nhiên : cho trẻ tưới cây ở góc thiên nhiên của lớp 

Góc Tạohình: Tô màu lên tranh vẽ một số đồ dùng của bé

-TCVĐ:Dung dăng dung dẻ


	- Tạo hình:  Di màu cái yếm
* HĐC: 

-TTV:Xúc bột cho em, Trẻ bắt chước công việc xúc bột cho con
- Góc thiên nhiên : cho trẻ tưới cây ở góc thiên nhiên của lớp 
- TCVĐ: Chi chi chành chành

- Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời

	Ăn chính
	- Dạy trẻ cách bưng ghế ngồi vào bàn để ăn, ngồi ngay ngắn 

- Dạy trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn.
- Dạy trẻ khi ăn không rơi vài thức ăn

- Dạy trẻ biết mời khi ăn cơm

- Dạy trẻ biết khi ăn xong phải đánh răng

	Ngủ
	- Dạy trẻ ngủ phải nằm thẳng tay chân, nhắm mắt, không được nói chuyện

- Không được mút tay khi ngủ

- Dạy trẻ phải đi tiểu  trước khi đi ngủ để không tiểu trên sạp ngủ
- Rèn trẻ ngủ đúng chỗ của mình

- Rèn trẻ cất gối sau khi ngủ dậy 

	Ăn phụ
	- Dạy trẻ tự rửa mặt,rửa tay hàng ngày.
- Biết che miệng khi ho hắt hơi trong khi ăn.
- Dạy trẻ ăn không để rơi vãi đồ ăn thừa ra bàn
- Dạy trẻ ngủ dậy phải biết đi vệ sinh

	Chơi - Tập
	-Vận động nhẹ nhàng hoặc chơi trò chơi: những ngón tay khéo léo
TCDG: Kéo co

-Rèn trẻ biết chào hỏi khi ra về

	- Rèn trẻ cách bưng ghế khi tới giờ ăn

-TCVĐ: Chi chi chành chành

- Cùng cô hát lại bào hát “ đôi dép”
	- Cất xếp đồ chơi theo hướng dẫn của cô

- TCHT: đổ nước vào chai

-Rèn trẻ biết đi đúng khu vệ sinh của mình
	-Tập cho trẻ  tự rửa tay, tự pha nước uống…

- Rèn trẻ nhận biết được dép của mình

-TCDG:rồng rắn lên mây
	-TCVĐ:
Dung dăng dung dẻ
-Nhận xét tuyên dương phát bé ngoan cuối tuần

	Chơi/Trả trẻ
	-Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ
- Cho trẻ tự tham gia vào các hoạt động mà trẻ yêu thích.
- Nhắc nhỡ phụ huynh phải mặc ấm cho trẻ khi thời tiết giao mùa
- Rèn trẻ cất ghế trước khi ra về

- Rèn trẻ chào hỏi trước khi ra về


